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Thứ Tư ngày 9 tháng 10 năm 2024

TIẾT 3: TIẾNG VIỆT

Luyện từ và câu: Động từ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kỹ năng: 

- Biết động từ là từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật, tìm được động từ trong các câu tục ngữ, đặt được câu có chứa động từ phù hợp.

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.

2. Năng lực .

- Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.

- Nâng cao kĩ năng tìm hiểu động từ, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.

- Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng tình yêu thương với mọi người, Đồng cảm với niềm vui của những người xung quanh, thân thiện với mọi người. 

- Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.

- Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.

- Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: 
- Máy tính, tivi, máy soi, 8 sildes, phiếu BT.

2. Học sinh: 

- PBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. * Khởi động: 3-5p
	

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh hát và vận động theo bài Một con vịt
+ Kể những việc chú vịt đã làm .
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 
	- Học sinh hát và vận động
- H nêu

	Những hành động xòe cánh, kêu, bơi, vỗ cánh được gọi là gì cô trò cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.
	

	- GV ghi bảng
	- Học sinh mở sách

	2. Khám phá : 13-15’
	

	Bài 1. Tìm từ chỉ hoạt động thích hợp với người và vật trong tranh.
	

	*Mục tiêu:
	

	- Tìm được các động từ phù hợp với người và vật. 

	*Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên gọi học sinh đọc yêu cầu:

+ Bài yêu cầu gì?


	- 1 HS đọc đề bài. 

+ Tìm từ chỉ hoạt động thích hợp với người và vật trong tranh.

	- G trình chiếu tranh minh họa SGK tr.41.
	- Học sinh quan sát. 



	- GV mời 1 HS đọc các nhóm từ:
	- 1 HS đọc 

	- GV chiếu PBT

Từ chỉ hoạt động

Người

Vật


	- Học sinh đọc 

	- Cho học sinh làm việc cá nhân 2p
	- Học sinh thực hiện. 

	- Giáo viên yêu cầu H chia sẻ bài 
	- Học sinh  soi bài chia sẻ. 

	- Giáo viên chốt kết quả đúng trên màn hình. 

+ Người: - vẫy, cười, nói; đi; chạy...

+ Vật: đậu, bay; bơi; hót;...
	- Học sinh quan sát

- 1 H đọc lại các từ chỉ hoạt động của người và vật. 

	- Các từ đi, chạy, bơi, đậu, hót là những từ chỉ gì?

- Những từ chỉ hoạt động là động từ. Vậy động từ là gì?
	- H nêu từ chỉ hoạt động

- H nêu

	*Lấy ví dụ các động từ là từ chỉ hoạt động?
+ Qua bài 1 cho biết động từ là gì?

- GV chiếu Sơ đồ tư duy
	- Học sinh nêu. 

+ Động từ là những từ chỉ hoạt động 

	Bài 2. Các từ in đậm sau đây có điểm gì chung?
	

	*Mục tiêu:
	

	- Nêu và nhận biết được động từ trong câu.

	*Cách tiến hành:
	

	Hoạt động cả lớp
	

	- Giáo viên gọi học sinh đọc yêu cầu:

+ Bài yêu cầu gì?

- Học sinh nêu từ in đậm
	- 1 HS đọc đề bài. 

+ Các từ in đậm sau đây có điểm gì chung?
+  yêu, lo, sợ

	Thảo luận nhóm 2 trong 2’ tìm điểm chung của 3 từ yêu, lo, sợ.

- Chia sẻ ý kiến
	- HS thảo luận nhóm 2

-Học sinh nêu

- Nhận xét  

	- Giáo viên chốt kết quả đúng:

Các từ đó đều là những động từ chỉ trạng thái cảm xúc. Và không thể hiện qua cử động bên ngoài mà thể hiện qua cảm xúc bên trong
	- Học sinh nghe. 
- 1 hs nhắc lại

	- GV giảng về đoạn thơ của Xuân Quỳnh kể về sự trưởng thành của gà con. Khi tiếp xúc với thế giớ mới chú vừa thích thú, vừa lo sợ....

- GV chiếu hình ảnh chim cắt và diều hâu, GV giới thiệu về hai loài chim này
	- H quan sát

	- Các từ yêu, lo, sợ là những từ chỉ gì?

- Những từ chỉ trạng thái của sự vật gọi là động từ.

- Vậy qua bài 2, em hiểu động từ là gì?
	- H nêu chỉ trạng thái của sự vật

- H nêu

	*Qua bài 1 và 2, cho cô biết
+ Động từ là gì? 
- Lấy ví dụ về động từ
3. Ghi nhớ.

- GV mời 1 – 2 HS đọc ghi nhớ SGK tr.41: Động từ là từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.  
- GV đây cũng là nội dung bài học hôm nay: Động từ
	- Học sinh nghe. 

+ Động từ là những từ chỉ trạng thái
- HS nhắc lại tên bài

	4. Luyện tập: 8-10’
	

	Bài 3. Tìm động từ trong các câu tục ngữ.
	

	*Mục tiêu:
	

	- Học sinh tìm được động từ trong các câu tục ngữ.

	*Cách tiến hành
	

	- Giáo viên gọi 1 đề bài.

+ Bài yêu cầu gì? 


	- 1 HS đọc đề bài. 

+ Tìm động từ trong các câu tục ngữ.

	- GV yêu cầu hoc sinh làm cá nhân vào SGK, gạch chân các động từ trong các câu tục ngữ
- Đổi sách kiểm tra kết quả 
	- Học sinh thực hiện. 

	- Giáo viên chủa bài bằng hình thức trò chơi: Ai nhanh ai đúng 
Câu 1: Động từ trong câu tục ngữ: “Yêu trẻ, trẻ đến nhà” là:

A. Yêu     B. Đến      C. Yêu, đến      D. Nhà

Câu 2: Động từ trong câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn” là

A.  Uống  B.  Nước  C.   Nhớ  D. Cả A và C
Câu 3: Động từ trong câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân” là

A. Người    B. Thương  C.  Thân   D. Như thể
Câu 4: Động từ trong câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” là

A. Ngày  B. Đàng   C. Đi   D. Đi, học
	- Học sinh tham gia chơi, trả lời các câu hỏi của GV.

- Vì sao em không chọn đáp án D?

- Vì sao em chọn đáp án D?

-Vì sao em chọn từ Thương là động từ?

	+ GV chốt các đáp án đúng?
Trong các câu tục ngữ trên những động từ nào chỉ hoạt động, những động từ nào chỉ trạng thái?

- Nêu ý nghĩa của các câu tục ngữ

- GV nhận xét, chốt, liên hệ về tục ngữ Việt Nam.
	- H nêu

- H chia sẻ

	*Bài 4. Dựa vào tranh ở bài tập 1, hãy đặt câu có chứa 1 – 2 động từ
	

	*Mục tiêu:
	

	- Đặt câu chứa động từ tìm được ở bài tập 1.

	*Cách tiến hành
	

	- Giáo viên gọi 1 đề bài.

+ Bài yêu cầu gì? 


	- 1 HS đọc đề bài. 

+ Dựa vào tranh ở bài tập 1, đặt câu có chứa 1 – 2 động từ.

	- GV chiếu tranh bài 1
+ Dựa vào tranh minh hoạ ở bài tập 1, đặt câu vào vở
	- Học sinh thực hiện. 

	- Chia sẻ bài làm 
- GV nhận xét
*Kết luận: Chú ý viết câu đúng cấu tạo. 
	- Học sinh soi bài chia sẻ
- Nhận xét, sửa chữa


	4. Vận dụng: 3-4’
- GV tổng hợp kiến thức bằng sơ đồ tư duy

- GV cho HS chia sẻ sau bài học

- GV nhận xét giờ học
	- HS đọc

- Học sinh chia sẻ


  IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

                                                                  Văn Đẩu, ngày 6 tháng 10 năm 2024                                                                  
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                                               NGƯỜI THỰC HIỆN
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